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Programme – Program – Tu Ve
Đòn căn bản – Techniques de base – Basic techniques
Dam - Coups de poing – Punches
Đấm thắng – Direct – Straight
Đấm móc – Crochet – Hook
Đấm lao – Revers – Lunge
Đấm múc - Uppercut
Đấm thấp - Direct bas – Straight low

Chem – Tranchants – Chops
Chem mot - 1
Chem hai - 2
Chem ba - 3
Chem bon - 4 

Gat – Bloquages – Blocks
Gat mot - 1
Gat hai - 2
Gat ba - 3
Gat bon - 4

Da - Coups de pied – Kicks
Đá thắng – Direct – Forward
Đá cạnh – Giffle – Slap
Đá tạt – Circulaire – Round house
Đạp – Lateral – Side

Tan - Positions
Trung bình tấn
Ðinh tấn
Trao ma tan
Xa Tan

Roulades & chutes (summersault & fall)
Roulade avant – Front roll
Roulade arriere – Backward roll
Chute en avant – front fall
Chute sur le cote – side fall

Programme Tu Ve
Khóa Gỡ - Self Défense
Bóp cổ trước số 1 - Etranglement par devant n°1 - Front choke 1
Bóp cổ trước số 2 - Etranglement par devant n°2 - Front choke 2
Bóp cổ sau - Etranglement par derrière- Rear choke 1
Nắm ngực áo số 1 - Saisie au col n°1 - Collar grab 1

Ôm trước cả tay - Saisie par devant avec les bras - Front hug with hands

Nắm ngực áo số 2 - Saisie au col n°2 - Collar grab 2
Ôm trước không tay - Saisie par devant sans les bras - Front hug without 
hands
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Ôm sau cả tay - Saisie par derrière avec les bras - Rear hug with hands
Ôm ngang - Saisie sur le côté - Side hug

Thế Khóa Tay Dat - Technique de clés
Khóa tay dắt số 1 - Clé de bras n°1 - Control joint lock 1
Khóa tay dắt số 2 - Clé de bras n°2 - Control joint lock 2

Thế Chiến Lược - Techniques d’assaut
Thế chiến lược số 1 - Technique d’assaut n°1 – Attack 1

Quyen - Kien Mon Quyen

Thể Lực – Force physique
H: 10 / F: 5 pompes (push ups)
H: 20 / F: 15 abdos (sit ups)
H: 10 / F: 5 sauts genoux groupés (jumps)

Võ Đạo – Théorie niveau Tu Ve theory

Ôm sau không tay - Saisie par derrière sans les bras - Rear hug without 
hands

Thế chiến lược số 2 - Technique d’assaut n°2 – Attack 2
Thế chiến lược số 3 - Technique d’assaut n°3 – Attack 3
Thế chiến lược số 4 - Technique d’assaut n°4 – Attack 4
Thế chiến lược số 5 - Technique d’assaut n°5 – Attack 5


	Tu Ve

